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ChatGPT và Phật giáo dấn thân vào xã hội

Phần 1, chúng ta bắt đầu từ phần chúng ta dừng lại với “Kinh Kalama” (Đức
Phật Dạy 10 Điều Đừng vội tin cũng đừng vội bài bác).

Trong kinh tạng Pali, còn được gọi là lời Kinh Phật thuyết cho người dân bản xứ
Kesaputta, thường được gọi là người Kalama, bài kinh này, đức Phật kể lại cuộc
gặp gỡ giữa những những người dân Kalama đang bối rối - cư dân sinh sống tại
Kesaputta (nay là thị trấn Kesariya ở Bihar, Ấn Độ hiện đại) - và đức Phật Thích
Ca Mâu Ni. Người dân Kalama bản xứ Kesaputta thành kính đảnh lễ thỉnh cầu
đức Phật cho lời khuyên về cách nhận biết chân lý một cách đúng đắn, giữa
tăng đoàn thanh tịnh hoà hợp vân du hoá duyên qua địa phương của họ, mỗi
người đều tuyên bố đã tìm ra con đường chân chính, trong khi lại chê bai những
con đường khác.

[caption id="attachment_23642" align="aligncenter" width="800"]
ChatGPT và Phật giáo dấn thân vào xã hội (II) Sự hỗn loạn ở Quảng trường Thị
trấn. Được tạo bởi BingAI[/caption]

Đáp lời thỉnh cầu của họ, đức Phật đưa ra một nhận thức toàn diện, ánh sáng
bao gồm quang phổ điện từ hồng ngoại đến gần cực tím, hoặc tất cả các bước
sóng hữu ích cho sự sống thực vật hoặc động vật (toàn phổ; Full-spectrum),
khuyến khích tuần tự sự ứng dụng khối óc, trái tim và trí thông minh thể chất
vào nhiệm vụ tạo ra cảm giác mạch lạc. Bắt đầu từ tâm trí, người ta đưa ra lời
kêu gọi chủ nghĩa kinh nghiệm hợp lý được đưa ra rằng, mặc dù rất quan trọng,
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nhưng lại thường được chọn lọc từ văn bản như bằng chứng khoa học làm nền
tảng cho tư tưởng Phật giáo:

“Này người Kalama, các con có những nghi ngờ! Đương nhiên, này người
Kalama, các con có những phân vân! Trong những trường hợp đáng nghi ngờ,
các con đương nhiên khởi lên phân vân.

Này người Kalama, các con chớ có tin điều gì chỉ vì được nghe điều đó nhiều
lần; chớ có tin chỉ vì đó là truyền thống; chớ có tin bởi vì đó là lời đồn; chớ có tin
bởi vì điều đó đúng với sách vở và kinh điển truyền tụng; chớ có tin bởi vì nó
nghe có vẻ hợp lý; chớ có tin bởi vì điều đó phù hợp với một hệ thống triết lý, tư
tưởng; chớ có tin bởi vì lý luận logic và suy diễn; chớ có tin bởi vì điều đó phù
hợp với quan điểm của mình; chớ có tin bởi vì người nói điều đó có vẻ là người
đáng tin; chớ có tin bởi vì người đó là thầy của mình.

Nhưng này, người Kalama, khi các con tự mình biết rằng, những hành động này
là bất thiện, là đáng chê trách, bị người trí chỉ trích, những hành động này khi
chấp nhận và thực hiện sẽ dẫn đến gây hại, bất hạnh và đau khổ, thì này người
Kalama, các con hãy từ bỏ những hành động ấy”.

Ngay cả ở đây lưỡi trượt logic được yêu thích cũng được nhấn mạnh là không đủ
cho nhiệm vụ thu thập kiến thức đích thực. Cần có những công cụ nhẹ nhàng
hơn, tâm hồn giàu cảm xúc hơn để thu hẹp khoảng cách giữa khái niệm tư duy
và cảm nhận thực tế, vì chỉ ở điểm giao thoa này, kiến thức mới thực sự phù
hợp với chất lượng cuộc sống:

“Này người Kalama, các ngươi hoài nghi, hoang mang là phải, vì vấn đề ấy rất
khả nghi. Hỏi người Kalama, đừng để bị lôi cuốn bởi những lời thuật lại, hay bởi
truyền thuyết, hay bởi những lời đồn. Đừng để bị dắt dẫn bởi thẩm quyền kinh
điển, hay bởi lý luận suy diễn, hay bởi những bề ngoài đáng tin, hoặc bởi lạc thú
tư duy về các quan điểm, hay bởi những gì có vẻ hữu lý, hay bởi ý nghĩ: ‘Đây là
thầy ta.’ Nhưng hỏi người Kalama, khi nào các ngươi tự mình biết một việc gì là
bất thiện, sai, xấu, thì hãy dứt bỏ... và khi các ngươi tự mình biết một điều gì là
thiện, tốt, thì hãy chấp nhận, đi theo”.

Dựa trên dựa trên các quy tắc đạo đức, nhằm mục đích không chỉ hùng dũng
nói lên sự thật mà còn chuyển hoá những nỗi khổ niềm đau, đức Phật đưa ra
một quá trình sàng lọc thông tin, nhằm hướng dẫn nhận thức của một người
thoát khỏi ảo ảnh và hòa nhập vào Diệu pháp Như Lai - hay quy luật tự nhiên.

Như vây, ‘tam độc’ tham, sân, si được viện dẫn như một đề mục thực tế để
nhận biết rõ ràng thông tin nào là hữu ích và thông tin nào có hại:
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Đức Phật lặp lại như vầy về những hành động không để tam độc tham, sân, si
sai khiến:

“- Này người Kalama, các người nghĩ thế nào, khi không tham, không sân,
không si khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc
hay bất hạnh cho người ấy?

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn.

- Khi có người không bị tham sân si chinh phục, không giết các sinh vật, không
lấy của không cho, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như
vậy, có đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho người ấy hay không?

- Thưa có, bạch Thế Tôn.

- Các Ông nghĩ thế nào, các pháp này là thiện hay bất thiện?

- Là thiện, bạch Thế Tôn.

- Các pháp này là đáng chê hay không đáng chê?

- Không đáng chê, bạch Thế Tôn.

- Bị người có trí quở trách hay được người có trí tán thán?

- Được người trí tán thán, bạch Thế Tôn.

- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến hạnh phúc an lạc không, hay
ở đây, là như thế nào?

- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa đến hạnh phúc, an
lạc. Ở đây, đối với chúng con là vậy.

- Như vậy, này các Kalama, điều Ta vừa nói với các Ông là như vậy, chính do
duyên như vậy được nói lên, những điều này do chính bản thân các ông hiểu rõ
và tự chứng nghiệm, vậy các ông hãy chứng đạt và an trú! Nếu các ông biết
chấp nhận và thực hành và trọn đời sẽ được an lạc và hạnh phúc”.

Theo dòng chảy tư duy này, tâm trí của một người thâm nhập vào lĩnh vực khái
niệm tư duy, để trực tiếp tham gia vào cảm giác, nơi phân tích dựa trên tâm
hồn, làm rõ những niềm tin và hành động, trợ duyên tốt nhất cho hạnh phúc cá
nhân và tập thể.

Theo nghĩa này, rõ ràng cho thấy bài kinh đã bối cảnh hóa, cách tiếp cận chân
lý của đạo Phật như một thực hành tâm linh, liên quan đến sự liên kết toàn diện
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của tư duy, cảm giác và hành vi, những thành quả mà chúng tôi đã xác nhận
trong phòng thí nghiệm, của chính bản thân kinh nghiệm.

[caption id="attachment_23643" align="aligncenter" width="800"]
ChatGPT và Phật giáo dấn thân vào xã hội (II) Tích hợp thông tin ổn định . Được
tạo bởi BingAI.[/caption]

Chúng ta cần trở thành người dân Kalamas hiện đại

Là sự giáo dục toàn diện cho sự nhận thức dựa trên giá trị, Diệu pháp âm của
đức Phật với người dân Kalama ngày càng phù hợp với cuộc sống hiện đại,
chúng ta đang chìm đắm trong một hệ sinh thái thông tin quá ô nhiễm, và khó
hiểu đến mức phần lớn chúng ta đã cam chịu cái gọi là báo chí, truyền thông
trong thời đại “hậu - sự thật“.

Các kỹ năng thực tế về nhận định đang nhanh chóng biến mất khi việc say mê
các chế độ dinh dưỡng theo yêu cầu với “nội dung” được điều chỉnh tinh vi,
đang tiêu hao nhận thức của chúng ta.

Lượng thông tin tràn ngập mỗi ngày khiến chúng ta khó phân loại thông tin
đáng tin cậy từ nhiều nguồn thông tin bịa đặt, mà sự nhồn nhét bản thân chúng
ta với sở thích thiêng liêng - vấn đề duy nhất là chúng ta không thực sự lựa
chọn thông tin mình tiếp nhận, khả năng hiểu biết trí tuệ nhân tạo.

Các thuật toán giữ cho nhãn cầu của chúng ta dán chặt vào nguồn cung cấp tin
tức vô tận, biết rõ nỗi sợ hãi, hy vọng và khúc mắc của chúng ta hơn bất kỳ nhà
trị liệu tâm lý hoặc chuyên gia nào. Nhưng thay vì xoa dịu căng thẳng hoặc
hướng chúng ta đến cái nhìn sâu sắc, những người bạn tâm tình trở nên nghẹt
thở này lại có nhiệm vụ khuếch đại sự thèm muốn khiến chúng ta không còn
hứng thú.

Các nền tảng như TikTok, Instagram và Twitter được thiết kế có chủ ý, nhằm
giúp chúng ta làm chuyển động những cuộn giấy gói kẹo cây gậy (candy cane)
vô tận của ý thức có nền tảng, những khung cảnh phản chiếu của nhưng ‘cái
tôi’ méo mó đang tái sinh sau mỗi lần vuốt ngón tay cái.

Nhắc lại sự hỗn loạn ở Kesaputta, địa phương của người Kalama, chúng ta phải
tích cực đặt câu hỏi về những nhóm kỳ lạ gồm những ‘giáo viên’ hay ‘những kẻ
lừa đảo’ lôi cuốn, những người hiện đang lộn xộn quanh quảng trường thị trấn
ảo của chúng ta và phát ra những ‘sự thật’ phức tạp đến mức khiến trái đất trở
nên bằng phẳng và toàn bộ lịch sử quốc gia bị xoá bỏ và phải chép lại.*
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Đây chỉ là phương tiện truyền thông xã hội, tiếp xúc lần đầu tiên của nhân loại
với trí tuệ nhân tạo AI trên quy mô lớn.

[caption id="attachment_23644" align="aligncenter" width="800"]
ChatGPT và Phật giáo dấn thân vào xã hội (II) Sự phân biệt trong thời đại hậu sự
thật. Được tạo bởi BingAI[/caption]

Sự nhận thức rõ trong thời đại AI

Năm nay, 2023, đánh dấu tiếp xúc lần thứ hai của chúng tôi, nhưng giờ đây
chúng tôi đang chơi một trò chơi khác. Sự phát triển nhanh chóng của các mô
hình ngôn ngữ lớn (Arge language model; LLM) tiên tiến, chẳng hạn như
ChatGPT của Open AI, Bard của Google và Bing của Microsoft, báo trước sự khởi
đầu của một loạt thách thức hoàn toàn mới đối với khả năng nhận thức dựa trên
giá trị.

Arge language model (LLM), hay còn gọi là mô hình ngôn ngữ lớn, có nghĩa là
một loại mô hình ngôn ngữ được đào tạo bằng cách sử dụng kỹ thuật học sâu
trên các tập dữ liệu văn bản rất lớn. Những mô hình này có khả năng tạo ra văn
bản tự nhiên giống với cách con người viết và thực hiện các tác vụ xử lý ngôn
ngữ tự nhiên khác nhau.

Cho đến thời điểm này, các thuật toán điều khiển phương tiện truyền thông xã
hội chỉ chịu trách nhiệm phổ biến dữ liệu - tức là bộ lọc và ưu tiên nội dung cho
người dùng trên bất kỳ nền tảng nhất định nào.

Hiện nay sở hữu các công thức và tập dữ liệu để hiểu hợp lý, ngữ pháp và theo
ngữ cảnh, trí tuệ nhân tạo có khả năng xây dựng dữ liệu - nghĩa là khả năng tập
hợp các điểm dữ liệu khác nhau theo cách mới, phong phú và ý nghĩa liên quan
có thể được gợi ra nhanh chóng.

Ngoài công cụ tìm kiếm quen thuộc chỉ đưa ra các điểm dữ liệu có liên quan mà
tâm viên ý mã (monkey minds) của chúng ta cần phải cùng nhau giải đố, Mô
hình ngôn ngữ lớn (LLM), là những cỗ máy tường thuật được trang bị khả năng
sắp xếp mớ dữ liệu đó thành các gói ngôn ngữ mạch lạc, bắt chước quá trình
nhận thức của chính chúng ta.

Các phản hồi phức tạp được tạo ra bởi các công cụ ChatGPT có thể khiến nhiệm
vụ phân biệt chính xác trở nên dễ dàng hơn nhiều hoặc gần như không thể thực
hiện được, sự lựa chọn tuỳ vào chúng ta.

Chúng ta sẽ khám phá câu hỏi này sâu hơn, nhưng hiện tạo chúng ta hãy quay
lại bài kinh kể chuyện của người tộc họ Kalama ở thành phố Kesaputta thời hơn
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2,500 năm về trước để có một số bài học thực tế.

[caption id="attachment_23645" align="aligncenter" width="800"]
ChatGPT và Phật giáo dấn thân vào xã hội (II) Lướt sóng kỹ thuật số. Được tạo
bởi BingAI[/caption]

Ba lời giáo huấn của đức Phật để tạo khả năng cảm thụ kỹ
thuật số

Đang theo đuổi sự dấn thân giáo hoá của đức Phật cách nay 2.600 năm, chúng
ta phải nhận ra rằng việc Khả năng cảm thụ (Sense making) có nghĩa là thu hẹp
những khoảng trống trong nhận thức của chúng ta. Những khoảng cách này
được điều hoà bởi các phương thức liên quan đến thế giới theo thói quen, cho
dù đó là thông qua phân tích trí tuệ hay cảm xúc mạnh mẽ, thông qua việc liên
tục củng cố các sở thích của bản thân, chúng ta bắt đầu chuyển từ “hoàn hảo
(good) đến “tồi tệ (bad) với ít sự ổn định.

Dòng chảy tràn ngập bởi phương tiện kỹ thuật số mà chúng ta sử dụng hàng
ngày tiếp thêm động lực cho quá trình này, thường cuốn chúng ta xuôi dòng
trước khi chúng ta có thể thực hiện sự hấp thụ được những gì được tiêu thụ.
Nhận thấy mô hình này là bước đầu tiên để lấy lại sự ổn định nhưng nó đòi hỏi
sự siêng năng và chú ý cẩn thận để duy trì nền tảng:

* Chú ý đến dục vọng làm chuyển động, ngay lập tức nhận ra sự khao khát của
các bạn để biết thêm thông tin và đảm nhiệm các vị trí khác nhau của nó. Lòng
tham lam không đáy nhiều hơn chính là tốc độ khiến cho toàn bộ lượng vòng
này trị giá hàng tỷ đô la.

* Ngay cả việc nghỉ ngơi thêm năm giây trên một bài đăng mà lẽ ra các bạn sẽ
lướt qua cũng là một cách thực hành có giá trị để tăng cường sự hiện diện trong
lĩnh vực kỹ thuật số. Hãy nhớ rằng: người chia sẻ cảm thấy nó quan trọng đối
với họ và rốt cuộc đây là ‘thân hữu’ của các bạn, phải không?

2. Các bạn cảm giác thế nào (tâm hồn)

* Thông tin này đã khơi dậy sự tức giận, sợ hãi, ghen tỵ, cảm hứng không?

* Những cảm giác này hỗ trợ sức khoẻ của các bạn như thế nào?

* Phương tiện truyền thông xã hội có chủ ý kích thích chúng ta bằng những cảm
xúc mãnh liệt vì đây là cách đáng tin cậy nhất để duy trì nhận thức của chúng
ta.
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* Hãy theo kịp làn sóng cảm xúc đang dâng trào này khi các bạn thực hiện, đây
là cơ hội tuyệt vời để khám phá bản thân qua lăng kính của một thuật toán.

3. Tôi có làm như thế không? (Bàn tay)

* Những giá trị nào đang được diễn ở đây? Họ có phù hợp với của riêng tôi?

* Lời nhắc nhở thiết thực này nhằm mục đích nâng cao nhận thức về ý nghĩa
thực sự nằm ở đâu đối với bạn, thay vì làm mất đi cốt truyện trong dự đoán của
người khác.

Những mũi nhọn này được cung cấp dưới dạng các bộ lọc được đề xuất mà
người ta có thể thử nghiệm trong chuyến hành trình tiếp theo qua đám mây.
Lấy cảm hứng từ bài kinh kể chuyện của người tộc họ Kalama ở thành phố
Kesaputta, người ta hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều học viên sẽ chân thành dấn
thân vào nhiệm vụ ngày càng khó khăn là tạo ra những điều tốt đẹp, chân
thành trong thời đại thuật toán này.

[caption id="attachment_23646" align="aligncenter" width="800"]
ChatGPT và Phật giáo dấn thân vào xã hội (II) Sự rõ ràng của phương tiện
truyền thông kỹ thuật số. Được tạo bởi BingAI[/caption]

Chú thích: * Lịch sử được viết lại: Thông tin sai lệch kỹ thuật số đang bóp méo
sự thật ở Philippines (IRI) như thế nào.

Tác giả: Dexter Cohen Bohn Việt dịch: Thích Vân Phong Nguồn: 佛門網

ChatGPT và Phật giáo dấn thân vào xã hội (I)

Để cập nhật những thông tin, kiến thức Phật giáo nhanh và chính xác nhất, theo
dõi Tạp chí Nghiên cứu Phật học trên các nền tảng Facebook, Website,
Youtube.
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